Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Cung cấp ống mềm dẫn xăng dầu.
- Giá gói thầu (Đã bao gồm thuế VAT): 540.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.
- Địa điểm thực hiện: Lô F6 KCN Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
- Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%, chưa qua sử dụng, có đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ chứng minh hàng hóa  (CO- Certificate Of Origin), giấy chứng nhận chất lượng (CQ- Certificate Of Quality) và hồ sơ khác của hàng hóa kèm theo, Cataloge của hãng sản xuất (Đối với thiết bị nhập khẩu nếu là tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch bằng tiếng Việt). 
Nhà thầu chỉ ra tài liệu chứng minh.
- Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định, pháp luật hiện hành cho lô hàng (Packing list, vận đơn vận tải, tờ khai hải quan …);
- Về năm sản xuất: Được sản xuất từ năm 2025 trở về đây;
- Quy cách nhãn mác hàng hóa đối với thiết bị: Nhãn mác hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất phải rõ ràng, dễ đọc.
- Yêu cầu về giao hàng:
+ Thiết bị được đóng gói bảo vệ chắc chắn bằng: Gỗ, nhựa hoặc kim loại;
+ Tổng thể các thiết bị phải khô, sạch và không có bụi, ẩm, xỉ loại bỏ tất cả các vật liệu ngoại lai, bất kỳ. Các thành phần được bảo vệ chống rỉ, ăn mòn và hư hỏng cơ học trong quá trình vận chuyển và lưu kho.
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của thiết bị. 

	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu

	I
	Ống mềm Composite dùng trong xăng dầu/hoá chất

	1
	Xuất xứ: 

	Thuộc các nước EU/G7/Singapore

	2
	Yêu cầu kỹ thuật
	· Đường kính: 8''
· Chiều dài: ≥ 9m
· Kết nối: Mặt bích, ANSI Class 150#RF
· Kiểu ống: Marine Chemical Composite Hose C/W both end carbon steel Ansi 150lbs RF fixed flanges.
· Kết cấu lõi/khung: STS bên ngoài (outer wire) và bên trong (Inner wire) có lớp lót kiểu lò xo bằng thép SS316, lớp vật liệu chịu xăng dầu composite bằng cao su tổng hợp nhiều lớp
· Thân ống (carcass): Multiple layers of PTFE, polypropylene and polyester films.
· Lớp vỏ (cover): Chống mài mòn, ozone và UV
· Áp suất làm việc: ≥ 16 Barg
· Dải nhiệt độ: -30°C đến +100°C
· Hệ số an toàn (Safety factor): ≥ 4:1
· Tiêu chuẩn áp dụng: Thử nghiệm theo EN 13765:2003; hệ thống quản lý chất lượng/môi trường theo ISO 9001 và ISO 14001 (hoặc tương đương).
· Màu sắc: Đỏ

	3
	Yêu cầu khác
	· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
· Chứng chỉ: CO, CQ, Test Report.
· Bảo hành thiết bị: 12 tháng.

	II
	Ống cao su dùng trong xăng dầu (Rubber Dock Hose)
	

	1
	Xuất xứ: 

	Thuộc các nước EU/G7/Singapore

	2
	Yêu cầu kỹ thuật
	· Đường kính: 4''
· Chiều dài: ≥ 9m
· Kết nối: Khớp nối nhanh Type C - Female & Part E - Male.
· Kiểu ống: S&D Rubber Dock Hose C/W one end aluminium part C Female & part E
· Gia cường: Nhiều lớp bố (cord) kết hợp helix wire cường lực cao
· Lớp vỏ: Smooth neoprene rubber; chống dầu, mài mòn, ozone và thời tiết.
· Áp suất làm việc tối đa: ≥ 20 bar
· Dải nhiệt độ: -20°C đến 80°C
· Hệ số an toàn (Safety factor): ≥ 3.5:1
· Tiêu chuẩn: BS EN 1765:2004 (hoặc tương đương)
· Màu sắc: Đỏ (hoặc tương đương)


	3
	Yêu cầu khác
	· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng
· Chứng chỉ: CO, CQ, Test Report.
· Bảo hành các thiết bị: 12 tháng.



Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]: 
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Lắp đặt chạy thử máy bơm

